
UBND XÃ PHÚ NHUẬN 

HỘI ĐỒNG NVQS 

 

Số: 04/ DS - HĐNVQS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

                 Phú Nhuận, ngày  10 tháng 01 năm 2024 

 

DANH SÁCH  

Đề nghị Phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2024 

 

 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Địa chỉ 

(Thôn, xã) 
Con ông, bà 

Dân 

tộc 
Văn hóa 

Kết quả khám tuyển Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

và 

bệnh 

tật 

Kết luận 

Cao 
Cân 

nặng 

Vòng 

ngực 

Đủ 

điều 

kiện 

NN 

Lý do 

01 Hứa Văn Huy 

05/03/2005 
Cầu Vồng Hứa Văn Thắng 

Nông Thị Khuyên 

Tày 12/12 
168 58 81 

 x  

02 Loan Anh Tuấn 

21/01/2005 
Trại Hồ Loan Văn Đồng 

Triệu Thị Hiệp 

Nùng 12/12 
166 52 81 

 x  

03 Lục Văn Thiện 

10/6/2005 
Quéo Lục Văn Nguyên 

Tơ Thị Quang 

Cao 

lan 
9/12 

163 49 78 
 x  

04 Chung Quang Nghĩa 

21/12/2002 
Quéo Chung Ngọc Quang 

Dương Thị Hùi 

Cao 

lan 
9/12 

164 56 81 
 x  

05 Trần Văn Ngọc 

18/9/2002 
Ván A Trần Văn Mạnh 

Vi Thị Nga 

Cao 

lan 
9/12 

175 57 83 
 x  

06 Đàm Văn Cương 

11/11/2004 
Ván B Đàm Văn Lý 

Mông Thị Bốn 

Cao 

lan 
8/12 

167 45 79 
 x  

07 Trần Văn Đẹp 

09/5/2005 
Vách Gạo Trần Văn Quan 

Phùng Thị Bền 

Cao 

lan 
9/12 

166 66 84 
 x  



08 Tống Văn Nông 

04/8/2005 
Vách Gạo Tống Văn Tâm 

Đặng Thị Thành 

Cao 

lan 
9/12 

166 51 76 
 x  

09 Đặng Văn Cường 

14/8/2005 
Hòa Thanh Đặng Văn Tình 

Lý Thị Tuyết 

Nùng 12/12 
164 68 86 

 x  

10 Trương Văn Hiếu 

01/5/2005 
Thuận A Trương Văn Thành 

Hoàng Thị Hợp 

Hoa 9/12 
163 50 78 

 x  

11 Nịnh Văn Thi 

03/10/2001 
Thác Dèo Nịnh Văn Quý 

Hoàng Thị Dừn 

Cao 

Lan 
9/12 

174 59 83 
 x  

 

Nơi Nhận: 

- Ban CHQS Huyện(B/c); 

- Lưu: QS. 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

 

 

 

Lục Văn Sơn 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND 

Tống Văn Quy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ PHÚ NHUẬN 

HỘI ĐỒNG NVQS 

 

Số: 05/ DS - HĐNVQS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

                  Phú Nhuận, ngày  10 tháng 01 năm 2024 

 

DANH SÁCH  

Đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2024 

 

 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Địa chỉ 

(Thôn, xã) 
Con ông, bà 

Dân 

tộc 

Văn 

hóa 

Kết quả khám 

tuyển 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

và 

bệnh 

tật 

Kết luận 

Cao 

Cân 

nặn

g 

Vòng 

ngực 

Đủ 

điều 

kiện 

NN 

Lý do 

01 Lục Quốc Việt 

19/11/2002 
Cầu Vồng Lục Văn Làu 

Lý Thị Thành 

Hoa 12/12 161 67 85  x  

02 Đặng Văn Mạnh 

25/11/2002 
Hòa Thanh Đặng Văn Thi 

Tàng Thị Minh 

Nùng 12/12 163 57 82  x  

 

Nơi Nhận: 

- Ban CHQS Huyện(B/c); 

- Lưu: QS. 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

 

 

 

Lục Văn Sơn 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND 

Tống Văn Quy 

 



 


